
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ KON BRAIH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHẬN QUÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ 2026

STT Họ và tên Loại đối tượng Địa chỉ Ghi chú
1 Huỳnh Thị Trị GĐTCLS Thôn 1
2 Nguyễn Quang Quyền GĐTCLS Thôn 2
3 Đỗ Văn Biên GĐTCLS Thôn 2
4 Trần Thị Nguyên GĐTCLS Thôn 6
5 A Meng GĐTCLS Thôn 8
6 Thiếm Văn Rựa GĐTCLS Thôn 8
7 Nông Hoàng Phương GĐTCLS Thôn 8
8 Hoàng Đình Hoàn GĐTCLS Thôn 11
9 A Dêr GĐTCLS Thôn 9

10 A Dêr GĐTCLS Thôn 9
11 Y Hó GĐTCLS Thôn 9
12 A Hỷeo GĐTCLS Thôn 10
13 A Đét GĐTCLS Thôn 11
14 Ma Thị Dụng GĐTCLS Thôn 13
15 Nguyễn Văn Đề GĐTCLS Thôn 14
16 A Ve GĐTCLS Thôn Đăk Jri
17 Y Đin GĐTCLS Thôn Đăk Jri
18 A Pha GĐTCLS Thôn Đăk Jri
19 Đinh Văn Sãy GĐTCLS Thôn Đăk Jri
20 Y Hleng GĐTCLS Thôn Đăk Jri
21 Lê Thị Dụng GĐTCLS Thôn Kon Săm Lũ
22 Trần Văn Châu GĐTCLS Thôn Đăk Puih
23 Phạm Văn Hiệu ( Phạm Quốc

Hiệu)
Thương binh Thôn 3

24 Nguyễn Văn Thường Thương binh Thôn 6
25 Đỗ Xuân Tình Bệnh binh Thôn 1
26 Nguyễn Thị Ngoan Chất độc hóa học Thôn 3
27 Đỗ Văn Tịnh Chất độc hóa học Thôn 2
28 Sử Đấu Thương binh Thôn 13
29 Lê Thị Thọ Thương binh Thôn 13
30 A Dũng Bệnh binh Thôn 9
31 Y Đeo Bệnh binh Thôn 8
32 Y Hlê Bệnh binh Thôn 8
33 Y Liang Bệnh binh Thôn 9
34 Y Mía Bệnh binh Thôn 13
35 A Nhưa (u Nhua) Bệnh binh Thôn 8
36 Y Tin Bệnh binh Thôn 13
37 A Thing Bệnh binh Thôn 9
38 Y Xanh Bệnh binh Thôn 12
39 Dương Đức Công Bệnh binh Thôn 9
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40 Y Chul Có công cách
mạng

Thôn 5
41 Phạm Văn Minh Chất độc hóa học Thôn 14
42 Nguyễn Thị Mới Chất độc hóa học Thôn 13
43 A Đôi Bệnh binh Thôn Đăk Jri
44 A Pùm Bệnh binh Thôn Đăk Jri
45 Đào Thanh Hải Chất độc hóa học Thôn Tam Sơn
46 Y Điêng NCCGĐCM Thôn Đăk Jri
47 Y Hét (seng) Tuất liệt sỹ Thôn 13
48 Nông Thị Khón Tuất liệt sỹ Thôn 8
49 Nguyễn Thị Láng Tuất liệt sỹ Thôn 2
50 Trần Thị Rậu (long) Tuất liệt sỹ Thôn 3

51 A Kruing Con đẻ của người
nhiễm CĐHH

52 Đào Thị Thảo Con đẻ của người
nhiễm CĐHH Thôn Tam Sơn

53 Nguyễn Văn Viên Con đẻ của người
nhiễm CĐHH
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DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN NHẬN QUÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ 2026

STT Họ và tên Loại đối tượng Địa chỉ Ghi chú
1 A Pha Người uy tín Đăk Jri
2 A Rênh Người uy tín Kon Jri Pen
3 A Pưn Người uy tín Đăk Pơ Kong
4 A Huêng Người uy tín Đăk Ơ Nglăng
5 A Tân Người uy tín Kon Xơmluh
6 A Chơ Người uy tín Kon Dơ Xing
7 A Phăi Người uy tín Đăk Puih
8 A Dôi Người uy tín Thôn 1
9 Trần Thị Mùi Người uy tín Thôn 2

10 Nguyễn Văn Quyền Người uy tín Thôn 3
11 A Hiang Người uy tín Thôn 4
12 A Jring Đeng Người uy tín Thôn 5
13 A Nhảy Người uy tín Thôn 6
14 A Noang Người uy tín Thôn 8
15 Phạm Cách Người uy tín Thôn 9
16 A Yrunh Người uy tín Thôn 10
17 A Binh Người uy tín Thôn 11
18 Y Gar Người uy tín Thôn 12
19 Nông Văn Hiền Người uy tín Thôn 13
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